
Mẫu số 09a-CK/TSC

Đơn vị sử dụng tài sản: Viện Huyết học - Truyền máu TW

Mã đơn vị:

Loại hình đơn vị:

Nộp 

NSNN

(Nghìn 

đồng)

Được để 

lại đơn vị 

(Nghìn 

đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 

1 Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 

2 Xe ô tô 

3 Tài sản cố định khác

3.1 Máy siêu âm màu xách tay 2 đầu dò Cái 1  GE, Healcare Trung Quốc 2019 992.250 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Công nghệ CPS

3.2 Hệ thống chụp X-Quang tổng hợp kỹ 

thuật số tấm cảm biến (DR)

Hệ 

thống

1 Shimadzu  Nhật Bản, 

Hàn Quốc, 

Đức

2019 2.682.750 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Công nghệ CPS

3.3 Máy hàn dây túi máu 1 đầu hàn Cái 14 Terumo Bỉ 2019 1.529.710 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật Tài Lộc

Đơn vị chủ quản: Bộ Y tế

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN NĂM 2019

STT Tài sản
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Nhãn hiệu Nước SX

Ghi 

chú

Giá mua/ 

thuê 

(Nghìn 

đồng)

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, 

khuyến 

mãi thu 

được khi 

thực hiện 

mua sắm 

(nếu có)

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu khuyến 

mại (nếu có)
Hình thức 

mua sắm/ 

thuê

Năm SX
Nhà cung cấp 

(người bán)
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3.4 Máy hàn túi tế bào gốc Chiếc 1 Macopharma Pháp 2019 247.465 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật Tài Lộc

3.5 Máy đo huyết áp để bàn Chiếc 5 Omron Trung Quốc 2019 85.000 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật Tài Lộc

3.6 Máy ly tâm (8 ống) 5 Hettich Đức 2019 44.850 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật Tài Lộc

3.7 Máy lắc và tủ bảo quản tiểu cầu Chiếc 1 EBARA Nhật Bản 2019 1.389.742 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thương mại và dịch 

vụ kỹ thuật Tài Lộc

3.8 Máy đo hồng cầu cho máy định nhóm máu 

tự động

Chiếc 1 Bekman 

coulter

Nhật Bản 2019 374.000 ĐTRRTN Công ty TNHH Kỹ 

thuật Thanh Hà

3.9 Máy rửa hồng cầu tự động Chiếc 1 Hettich Đức 2019 895.220 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thương mại Đại 

Tiến Đức 

3.10 Bình lưu trữ tế bào gốc Cái 2 Chart Mỹ 2019 298.000 ĐTRRTN Công ty CP Thương 

mại và dịch vụ Đa 

Khoa
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3.11 Tủ bảo quản hóa chất ≥700 lít Chiếc 6 PHCBI Nhật Bản 2019 173.000 ĐTRRTN Công ty TNHH Hải 

Ninh

3.12 Tủ lạnh âm sâu -40
0
C (≥400 lít) Chiếc 4 PHCBI Nhật Bản 2019 200.000 ĐTRRTN Công ty TNHH Hải 

Ninh

3.13 Tủ lạnh âm sâu -80
0
C Chiếc 2 PHCBI Nhật Bản 2019 500.000 ĐTRRTN Công ty TNHH Hải 

Ninh

3.14 Máy tách dòng tế bào tự động (Auto 

MACS Pro Separator, MACS)

Chiếc 1 MILTELYI 

BIOTEC

Đức 2019 2.539.900 ĐTRRTN Công ty TNHH 

B.C.E Việt Nam

3.15 Kính hiển vi thường 2 mắt Chiếc 1 OLYMPUS Nhật Bản 2019 215.000 ĐTRRTN Công ty TNHH 

Thiết bị khoa học kỹ 

thuật Đức Minh 
3.16 Máy nhuộm tế bào tự động HE Chiếc 1 LEICABYOS

YSTEM

Đức 2019 1.330.000 ĐTRRTN  Công ty CP Biotech 

Việt Nam

3.17 Kính hiển vi thường Cái 2 Olumpus Nhật Bản 2019 214.953 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Thiết bị khoa học kỹ 

thuật Đức Minh 

3.18 Kính hiển vi đảo ngược có Camera chụp 

ảnh (gồm cả máy tính)

Cái 1 Olumpus Trung Quốc 2019 568.000 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Thiết bị khoa học kỹ 

thuật Đức Minh 
3.19 Kính hiển vi có gắn Camera kèm phần 

mềm đo kích thước hồng cầu

Cái 1 Carl Zeiss Đức 2019 898.600 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Thiết bị công nghệ 

và đầu tư MDC
3.20 Máy tính sách tay Cái 2 Dell Trung Quốc 2019 14.960 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Vật tư 

thiết bị khoa học kỹ 

thuật Việt Nam
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3.21 Bàn sấy tiêu bản Cái 2 Amos ÚC 2019 29.975 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Vật tư 

thiết bị khoa học kỹ 

thuật Việt Nam

3.22 Máy lập công thức bạch cầu Cái 7 Việt Nam Công ty 

Ứng dụng 

công nghệ 

Bách Khoa

2019 29.986 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Vật tư 

thiết bị khoa học kỹ 

thuật Việt Nam

3.23 Máy ly tâm Cái 1  Eppendorf Đức 2019 399.960 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Vật tư 

thiết bị khoa học kỹ 

thuật Việt Nam

3.24 Máy lắc ≥ 96 giếng Cái 1 Eppendorf Đức 2019 89.980 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Vật tư 

thiết bị khoa học kỹ 

thuật Việt Nam

3.25 Máy ly tâm ≥ 96 giếng Cái 1  Biosan Latvia (EU) 2019 59.950 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Vật tư 

thiết bị khoa học kỹ 

thuật Việt Nam

3.26 Máy xử lý mô Cái 1 LeicaBiosyste

ms

Trung Quốc 2019 748.000 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty CP Biotech 

Việt Nam

3.27 Máy ủ khối hồng cầu và rã đông huyết 

tương

Cái 1 Barkey GmbH 

& Co.KG

Đức 2019 300.000 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch 

vụ Thạch Phát
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3.28 Máy phân mảnh AND (ADN) Cái 1 Covaris Mỹ 2019 1.198.850 ĐTRRTN 

qua mạng 

Công ty TNHH 

Thiết bị y tế và khoa 

học Tâm Việt

II Tài sản giao mới

1 Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 

2 Xe ô tô 

3 Tài sản cố định khác

III Tài sản đi thuê

1 Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 

2 Xe ô tô 

3 Tài sản cố định khác

IV Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biếu, 

tặng cho (nếu có)

1 Trụ sở làm việc/ cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 

2 Xe ô tô 

3 Tài sản cố định khác

Người lập báo cáo

       Ngày       tháng 02 năm 2020

Viện trưởng
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Nguyễn Phương Liên    Bạch Quốc Khánh
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